PHỤ LỤC I
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
	TT
	Công việc
	ĐVT
	Mức thu (đồng)

	
	
	
	Hộ gia đình, cá nhân
	Tổ chức

	I
	Cấp GCN lần đầu
	 
	 
	 

	1
	Cấp GCN đối với đất
	 
	 
	 

	1.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	500.000
	1.500.000

	12
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	400.000
	1.400.000

	2
	Cấp GCN đối với nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 

	2.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	550.000
	1.500.000

	2.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	450.000
	1.400.000

	3
	Cấp GCN đối với đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 

	3.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	600.000
	2.000.000

	3.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	500.000
	1.800.000

	II
	Cấp mới, cấp đổi, cấp lại GCN
	 
	 
	 


	1
	Cấp GCN đối với đất
	 
	 
	 

	1.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	400.000
	650.000

	12
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	300.000
	600.000

	2
	Cấp GCN đối với nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 

	2.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	400.000
	650.000

	2.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	300.000
	600.000

	3
	Cấp GCN đối với đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 

	3.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	500.000
	800.000

	3.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	400.000
	750.000

	III
	Chứng nhận biến động trên giấy chứng nhận đã cấp
	 
	 
	 

	1
	Cấp GCN đối với đất
	 
	 
	 

	1.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	350.000
	650.000

	1.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	300.000
	600.000

	2
	Cấp GCN đối với nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 

	2.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	400.000
	650.000

	2.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	300.000
	600.000

	3
	Cấp GCN đối với đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 

	3.1
	Tại thành phố Nam Định
	Đồng/giấy
	450.000
	900.000

	3.2
	Tại các huyện
	Đồng/giấy
	400.000
	800.000


 

